
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN GHẾ HỌC SINH CẤP 1, CẤP 2 DÙNG TRONG
TRƯỜNG HỌC

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 BHS40 Bàn ghế học sinh BHS40 871.000

2 BHS40G Bàn ghế học sinh BHS40G 1.054.000

3 BHS41A Bàn ghế học sinh BHS41A 845.000

4 BHS41AG Bàn ghế học sinh BHS41AG 995.000

5 BHS41B Bàn ghế học sinh BHS41B 862.000

6 BHS41BG Bàn ghế học sinh BHS41BG 1.019.000

7 BHS45, GHS45 Bàn học sinh BHS45-GHS45 1.441.000

8 BHS45-2, GHS45 Bàn học sinh BHS45-2 GHS45 2.228.000

9 BHS46L2 Bàn học sinh BHS46L2 845.000

10 BHS46L2-2 Bàn học sinh BHS46L2-2 1.209.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

11 BHS46N, GHS46 Bàn học sinh BHS46N GHS46 1.406.000

12 BHS47,GHS47 Bàn học sinh BHS47-GHS47 1.452.000

13 GHS101A - BHS101A, GHS101B - BHS101BBàn ghế học sinh GHS101A - BHS101A 1.000.000

14 GHS102A - BHS102A,GHS102B - BHS102BBàn Ghế Học Sinh GHS102A - BHS102A 1.014.000

15 BHS103A, BHS103B, BHS103CBàn ghế học sinh BHS103A 918.000

16 BHS104A, BHS104B. BHS104CBàn ghế học sinh BHS104A 1.036.000

17 BHS117 Bàn học sinh BHS117 1.071.000

18 BHS118 Bàn học sinh BHS118 660.000

19 BHS119 Bàn học sinh BHS119 1.055.000

20 BHS119G Bàn học sinh BHS119G 1.308.000

21 BBT101A, BBT101B, BBT101CBàn Bán Trú BBT101 1.134.000

22 BBT102A, BBT102B, BBT102CBàn Bán Trú BBT102 1.134.000

Lưu ý:
Khuyến cáo: Kích thước sản phẩm quy chiếu theo Quy định số 1221/2000/QĐ/BYT về Vệ sinh trường học, tuy nhiên
tùy từng khu vực, vùng miền và từng giai đoạn, sự phát triển của các cháu học sinh có sự khác nhau, vì vậy Quý
khách hàng khảo sát lại thực tế đối tượng sử dụng trước khi đặt hàng.



Lưu ý: Dung sai kích thước tổng thể ±5mm.
LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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